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CHỦ ĐỀ: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

Tiết chương trình: 50, 51, 52

I. KIẾN THỨC
Giúp học sinh biết:

- Khái niệm, công thức chung, đặc điểm cấu tạo và đồng phân, danh pháp.
- Tính chất vật lí chung: Tính tan, qui luật biến đổi về nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy trong dãy đồng đẳng.
- Tính chất hóa học : Phản ứng thế,  phản ứng cộng vào vòng ben zen, oxi hóa không hoàn toàn ở mạch nhánh vòng bezen.

II. KĨ NĂNG
- Viết được công thức cấu tạo và gọi tên của benzen và các chất đồng đẳng.
- Viết được phương trình hóa học biễu diễn tính chất hóa học của benzen, vận dụng qui tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.
- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên.
- Tính khối lượng của bezen, toluen, tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm về khối lượng có trong hỗn hợp.

- Phân biệt các hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hóa học.

III. NỘI DUNG
A. Benzen và đồng đẳng
1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo

1.1. Dãy đồng đẳng của benzen

Chất đứng đầu dãy đồng đẳng và các chất kế tiếp có CTPT lần lượt: C6H6, C7H8, C8H10, … chúng hợp thành dãy đồng đẳng có công thức chung là CnH2n-6 với n
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1.2. Đồng phân
Đồng phân trong đồng đẳng benzen bao gồm đồng phân về mạch các bon ở gốc ankyl; đồng phân về số lượng gốc ankyl; đồng phân về vị trí tương đối của gốc ankyl ở vòng bezen.

Bắt đầu từ C8H10 mới xuất hiện đồng phân và số lượng đồng phân tăng lên khi số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử tắng lên.
1.3. Danh pháp

1.3.1. Tên thông thường
C6H6: Benzen; C6H5CH3: toluen; C6H4(CH3): xilen ngoài ra còn dùng các chữ cái o, m, p, để chỉ vị trí tương đối của nó.

1.3.2. Danh pháp thay thế

- Chọn mạch C vòng là mạch chính.

- Đánh số thứ tự C mạch chính ưu tiên từ C có mạch nhánh sao cho tổng số chỉ vị trí là bé nhất.

- Gọi tên lần lượt : số chỉ vị trí mạch nhánh + tên mạch nhánh (ankyl)+ bezen.

1.4. Cấu tạo

- Cấu tạo mạch C của benzen có dạng hình lục giác đều và toàn bộ phân tử nằm trên một mặt phẳng.

- Do tạo thành một vòng kín và liên kết pi lang tỏa toàn bộ mạch C nên vòng bezen rất bền vững.
- Nhân thơm vòng bezen có ý nghĩa như ba liên kết đôi xen kẽ giữa ba liên kết đơn.
2. Tính chất vật lí
- Ở điều thường benzen và đồng đẳng là chất lỏng hoặc rắn và các chất lỏng có mùi đặt trưng .

- Benzen và các đồng đẳng ở dạng lỏng đều không tan trong nước và nhẹ hơn nước, có khả năng hòa tan tốt các hợp chất hữu cơ khác.

- Khi số nguyên tử C trong phân tử tăng lên thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy khối lượng riêng tăng theo.

3. Tính chất hóa học

Tính thơm của vòng benzen được thể hiện bởi tính dễ tham gia phản ứng thế, phản ứng cộng và bền vững với chất oxi hóa.

3.1. Phản ứng thế

3.1.1. Thế nguyên tử H ở vòng benzen
Benzen và đồng đẳng đều có khả năng thế H ở vòng benzen bởi halogen và nhóm –NO2 (nhóm nitro). Tuy nhiên khi thực hiện phản ứng thế H ở vòng benzen có chứa gốc ankyl thì dễ xảy ra hơn và nó định hướng phản ứng xảy ra tại vị trí o, p.

C6H6 + Br2 
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C6H5Br + HBr
Phản ứng dễ xảy ra hơn: C6H5CH3 + Br2 
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C6H4BrCH3 + HBr 
C6H6+HONO2(đ) 
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C6H5NO2 + H2O

Phản ứng dễ xảy ra hơn: C6H5CH3+HONO2(đ)  
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   C6H4NO2CH3  +  H2O
Từ sự so sánh trên ta nhận thấy gốc ankyl đã hoạt hóa nhân thơm và có sự định hướng thế vào các vị trí ưu tiên là o và p.
3.1.2. Thế nguyên tử H ở mạch nhánh
Nguyên tử H ở gốc ankyl cũng có khả năng thế các nguyên tử halogen ở nhiệt độ cao.

Ví dụ:

C6H5CH3 + Br2 
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C6H5CH2Br + HBr

3.2. Phản ứng cộng

3.2.1. Cộng hiđro

C6H6 + 3H2 
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C6H12
3.2.2. Cộng Cl2
C6H6 + 3Cl2 
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C6H6Cl6

3.3. Phản ứng oxi hóa

3.3.1. Phản ứng cháy 
Khi đốt cháy hoàn toàn benzen và đồng đẳng thì thu được khí cacbonic và nước. Nếu thiếu oxi lúc này xảy ra phản ứng oxi hóa không hoàn toàn, khi đó ngoài khí cacbonic và nước ta còn thu được khí CO và muội than (C)

Dạng tổng quát:

CnH2n-6 + ((3n-3)/2)O2 
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nCO2 +(n-3)H2O
3.2.2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
Mặt dù vòng bezen bền vững với chất oxi hóa nhưng đối với đồng đẳng của nó thì phản ứng vẫn xảy ra ở gốc ankyl và đây là phản ứng đặt trưng để phân biệt các đồng đẳng với benzen.
Ví dụ:
C6H5CH3 + 2KMnO4  
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C6H5COOK  + 2MnO2 + KOH + H2O

B. Giới thiệu về Stiren

1. Cấu tạo và tính chất vật lí

- CTPT : C8H8
- CTCT : C6H5CH=CH2
Ở điều kiện thường stiren là chất lỏng sôi ở 1460C, không tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.

2. Tính chất hóa học

- Tương tự anken: Cộng, trùng hợp, oxi hóa không hoàn toàn.
- Tương tự benzen: Cộng, thế.

C. Ứng dụng của một số hiđrocacbon thơm
- Dung môi hữu cơ.

- Nguyên liệu tổng hợp hữu cơ.

IV. BÀI TẬP

1. Phần trắc nghiệm

	Câu 1: Một đồng đẳng của benzen có công thức cấu tạo C6H5CH(CH3)2. Danh pháp thay thế có tên gọi là

	A. isopropylbezen
	B. etylbenzen
	C. propylbenzen
	D. metylbenzen

	Câu 2: Thuốc thử dùng để phân biệt stiren và benzen là

	A. dung dịch NaOH
	B. dung dịch HCl
	C. dd AgNO3/NH3
	D. nước Br2

	Câu 3: Thuốc thử dùng để phân biệt toluen và benzen là

	A. dung dịch KMnO4
	B. Nước Cl2
	C. quỳ tím
	D. C2H5OH

	Câu 4: Cho phản ứng sau: C6H5CH3 + 2KMnO4 
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C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O
Phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?

	A. Phản ứng cộng
	B. Phản ứng thế
	C. PƯ oxi hóa-khử
	D. PƯ trùng hợp

	Câu 5: Hãy ch biết số đồng phân cấu tạo có chứa vòng benzen của CPTP C8H10 là

	A. 2 
	B. 3
	C. 4
	D. 5


         2. Phần tự luận
Câu 1: Hãy hoàn thành sơ đồ phản ứng sau và ghi rõ điều kiện nếu có:
CH3COONa (  CH4 ( C2H2 ( C6H6 ( C6H5CH2CH3 ( C6H5CH=CH2 ( (-CHC6H5-CH2-)n
Câu 2: Để điều chế nitrobenzen người ta cho HNO3 68% phản ứng với C6H6 có xúc tác là H2SO4 đặc. Hãy tính khối dung dịch HNO3 68% cần dùng để điều chế được 246 kg nitrobenzen.
Biết nguyên tử khối của C = 12; H = 1; O = 16; N = 14
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hiđrocacbon thơm X trong O2 thì 0,7 mol CO2 và 0,4 mol H2O.
        a. Hãy tính giá trị của m.

        b. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên của X biết thuộc dãy đồng đẳng của benzen.
Biết nguyên tử khối của C = 12; H = 1; O = 16; N = 14
---HẾT---

PAGE  
5

_1330127804.unknown

_1648033617.unknown

_1648033642.unknown

_1330127964.unknown

_1330128066.unknown

_1330127390.unknown

_1330127402.unknown

_1330126232.unknown

_1324975109.unknown

